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Phụ lục II
DANH MỤC DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH, ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TÍCH HỢP, ĐỒNG BỘ ĐỂ SỬ DỤNG THỐNG NHẤT TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC 
ngày   tháng   năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	STT
	Tên danh mục
	Đơn vị chủ trì
	Nhóm/ Lĩnh vực
	Mô tả và Căn cứ pháp lý

	1
	Mã số định danh cá nhân
	Bộ Công An
	Định danh quốc gia
	Luật Căn cước công dân số 26/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV ban hành ngày 27/11/2023;
Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước;
Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	2
	Mã số định danh tổ chức, doanh nghiệp
	Bộ Công An
	Định danh quốc gia
	Nghị định số 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	3
	Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tổ chức ngoài ngành tài chính
	Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tính;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	4
	Danh mục Mức lương cơ sở
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Nghị định số 07/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

	5
	Danh mục Phụ cấp lương
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	

	6
	Danh mục Ngạch công chức và ngạch viên chức
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	

	7
	Danh mục Bậc lương
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	

	8
	Danh mục Hệ số lương
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	

	9
	Danh mục Chức danh
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	

	10
	Danh mục Các đối tượng chính sách nhà nước
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực quản lý cán bộ
	Các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan về các đối tượng chính sách nhà nước.

	11
	Danh mục Ngân hàng
	Ngân hàng nhà nước
	Tổ chức ngành tài chính
	Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-NHNN ngày 23/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	12
	Danh mục Các cơ sở hành chính, sự nghiệp công lập
	Bộ Nội vụ
	Tổ chức ngoài ngành tài chính
	[bookmark: _GoBack]Việc xây dựng và quản lý thông tin của danh mục căn cứ theo Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07/01/2026 ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026; Quyết định số 200/QĐ-BNV ngày 02/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Sửa đổi điều 3 quyết định số 1559/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và sửa đổi, bổ sung phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
Các văn bản pháp lý, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	13
	Danh mục Trình độ giáo dục, đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	14
	Danh mục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	

	15
	Danh mục Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	

	16
	Danh mục Hình thức đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Các văn bản quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.

	17
	Danh mục Loại văn bằng
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Quyết định số  33/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	18
	Danh mục Danh hiệu, học hàm
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội;
 Luật số 123/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;
Các văn bản quy định khác của ngành Giáo dục và Đào tạo.

	19
	Danh mục Các hình thức khen thưởng
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Các văn bản hướng dẫn của Luật Thi đua, khen thưởng.

	20
	Danh mục Loại khen thưởng
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	

	21
	Danh mục Các hình thức kỷ luật
	Bộ Nội vụ
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 
Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).







